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PHƯƠNG PHÁP DẠY BÀI TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN LỚP 3

A- Lý do chọn đề tài : 
Dạy phân môn tập đọc ở tiểu học nói chung và dạy tiết tập đọc, kể chuyện ở lớp 3 nói riêng, đang là một vấn đề được các trường, các giáo viên đặc biệt quan tâm. Đọc, kể lại được tác phẩm văn chương con người không chỉ thức tỉnh về nhận thức mà còn rung động về tình cảm, nảy nở những ước mơ tốt đẹp, được khơi dậy năng lực hành động, sức mạnh cũng như được bồi dưỡng tâm hồn. Do đó tập đọc, kể chuyện đóng một vai trò cực kì quan trọng trong dạy môn Tiếng Việt ở tiểu học. Đọc giúp học sinh giải mã được các tín hiệu ngôn ngữ, thông hiểu văn bản, kể chuyện giúp các em cảm thụ tốt hơn cái hay, cái đẹp của tác phẩm. Từ đó dần hình thành và hoàn thiện nhân cách ở học sinh. 

Theo chương trình SGK/TV 3,  một bài Tập đọc-kể chuyện được dạy trong 2 tiết( thường ở đầu tuần). Trong đó, phần tập đọc chiếm khoảng 1,5 tiết, kể chuyện chiếm 0,5 tiết. Do vậy người giáo viên gặp nhiều khó khăn khi dạy và có nhiều ý kiến không đồng nhất với nhau về tiến trình tiết dạy, cách hướng dẫn học sinh kể chuyện…Còn học sinh thì khó nhớ nội dung và kể chuyên chưa hay. 

Để có sự thống nhất về phương pháp, quy trình dạy một bài Tập đọc-kể chuyện trong toàn khối, chúng tôi thống nhất chọn và nghiên cứu chuyên đề “ Đổi mới phương pháp dạy học bài Tập đọc-kể chuyện lớp 3”
B. Nội dung nghiên cứu  :

I/ Thực trạng dạy Tập đọc, kể chuyện ở lớp 3 .

Hiện nay một số giáo viên còn chưa thật quan tâm, đầu tư vào tiết dạy tập đọc, kể chuyện. Do đó phối hợp các hình thức luyện đọc còn máy móc, chưa chú ý hướng dẫn đọc diễn cảm, sửa ngọng cho học sinh, phân bố thời gian tiết dạy chưa hợp lý, chưa phối hợp nhịp nhàng giữa hoạt động cá nhân với thảo luận nhóm của học sinh, chưa khuyến khích học sinh phát huy tính sáng tạo khi kể chuyện, chưa khai khác đồ dùng hợp lý…

Học sinh đọc còn ngọng, chưa lưu loát, chưa chú ý đọc diễn cảm và kể chuyện còn lệ thuộc nhiều vào sách giáo khoa. Đặc biệt các em chưa thật hứng thú tích cực trong tiết tập đọc, kể chuyện. Do vậy, tiết dạy tập đọc, kể chuyện chưa đạt hiệu quả cao.

Qua điều tra việc đọc, kể chuyện ở học sinh lớp 3A, 3B vào đầu năm học với yêu cầu:" Em hãy đọc, kể lại một đoạn mà em thích trong câu chuyện Ai có lỗi- trang12", tôi đã thu được kết quả như sau:
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II/  Nhiệm vụ, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của tiết dạy Tập đọc, kể chuyện lớp 3.

- Cung cấp thêm vốn tiếng việt và văn học cho học sinh, giúp học sinh mở rộng hiểu biết, phát triển tư duy.

- Bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, thẩm mỹ cho học sinh.

- Đọc lưu loát tác phẩm, ngắt nghỉ, nhấn giọng, phân biệt giọng đọc của các nhân vật một cách hợp lý.
- Trên cơ sở hiểu được ý nghĩa, nội dung của bài tập đọc, các em nhớ, kể lại
 được tác phẩm một cách diễn cảm theo ngôn ngữ của bản thân …

- Mỗi bài là một tác phẩm nghệ thuật. Vì vậy rèn đọc, kể chuyện, khai thác…đều phải chú ý đến tính nghệ thuật. Ngoài chức năng dạy đọc, kể chuyện nó còn trau dồi cho học sinh kiến thức tiếng việt, kiến thức văn học, kiến thức đời sống, giáo dục tình cảm và thẩm mỹ cho học sinh .
III/ Cấu trúc nội dung, chương trình phần Tập đọc, kể chuyện : 
+ Cấu trúc dạng bài tập đọc, kể chuyện : 
- Câu chuyện có lời thoại: 

22 bài.

- Câu chuyện dạng tự sự: 

9 bài.

+ Yêu cầu của phần kể chuyện.

- Yêu cầu dựa vào tranh để kể: 
17 bài.

- Yêu cầu dựa vào câu gợi ý: 
7 bài.

- Các yêu cầu khác: 


7 bài.
IV/  Biện pháp, phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng tiết dạy Tập đọc- kể chuyện ở lớp 3 : 
Trong một bài Tập đọc-kể chuyện lớp 3,  được dạy trong 2 tiết ( được dạy ở đầu tuần), giáo viên phải tiến hành dạy 2 phần : tập đọc và kể chuyện. Phần Tập đọc được dạy trong 1.5 tiết, phần kể chuyện được dạy trong 0.5 tiết. Các biện pháp và phương pháp tiến hành  như sau : 
1. Phần Tập đọc : (1.5 tiết)
a) GV đọc mẫu : Gồm có đọc toàn bài, đoạn, câu, cụm từ, từ.

+ Đọc toàn bài : Giọng đọc diễn cảm,  gây xúc cảm, tạo hứng thú và tâm thế hứng thú cho HS. Giáo viên đọc 1-2 lần bài đọc trong tiết dạy.
+ Đọc câu, đoạn : khi cần hướng dẫn, gợi ý hoặc “tạo tình huống” để HS nhận xét, giải thích, tự tìm ra cách đọc ( có thể đọc vài lần quá trình dạy đọc)

+ Đọc từ, cụm từ : khi sửa phát âm sai và rèn cách đọc đúng cho HS.
b) Hướng dẫn luyện đọc : 

· Đọc thành tiếng : Các hình thức tổ chức luyện đọc : đọc cá nhân ( riêng lẻ hoặc nối tiếp), đọc đồng thanh ( nhóm, tổ, lớp), đọc theo vai.

· Đọc thầm : (Sử dụng khi tìm hiểu bài), GV giao nhiệm vụ cụ thể để định hướng cho việc đọc hiểu : Đọc câu, đoạn nào ? Trả lời câu hỏi nào ? …
C) Hướng dẫn tìm hiểu bài : 

· Tìm  hiểu từ : 

- GV xác định từ ngữ cần tìm hiểu trong bài : Gồm có : 

+ Từ ngữ ở chú giải SGK

+ Từ ngữ đóng vai trò quan trọng để tìm hiểu nội dung bài đọc

+ Từ ngữ phổ thông mà HS chưa hiểu

- Biện pháp : 

+ Cho HS đọc từ ở chú giải ( GV có thể giải thích thêm). 

+ Khi tiến hành tìm hiểu, bài giáo viên rút ra thêm một số từ ngữ cần giải thích. Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, điệu bộ, cử chỉ, bài tập đặt câu, tìm từ đồng nghĩa , trái nghĩa… hỗ trợ khi giải nghĩa từ. 


Lưu ý : Tránh khi giải nghĩa từ tránh mở rộng ra nhiều nghĩa xa lạ mà phải đặt trong phạm vi bài học; tránh giải nghĩa quá nhiều từ ngữ làm cho giờ học nặng nề thiên về bài học từ ngữ.

· Hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài : Cần cứ  vào câu hỏi, bài tập trong SGK và Tài liệu CKTKN các môn học để hướng dẫn HS tìm hiểu bài.
* Biện pháp: 

+ GV có thể phân tích nhỏ câu hỏi trong SGK để HS dễ trả lời hoặc chuyển đổi câu hỏi sang dạng trắc nghiệm, nhưng tránh đặt thêm các câu hỏi khái thác nội dung vượt quá yêu cầu bài học, không phù hợp với trình độ của HS.
+ Các hình thức tổ chức : Tiến hành linh hoạt, bằng nhiều hình thức : 

· GV nêu câu hỏi, học sinh đọc thẩm và trả lời nội dung theo lớp

· Thảo luận ý kiến theo nhóm. 

· Trò chơi thi đua, …

Chú ý trong quá trình tìm hiểu bài, gv cần rèn cho HS cách diễn đạt câu trả lời, sau khi HS nêu ý kiến GV sơ kết, nhấn mạnh ý chính và ghi bảng ( nếu cần)
2. Phần kể chuyện : (0.5 tiết)
* Nội dung dạy học thông qua các hình thức luyện tập chủ yếu : 

· Kể chuyện theo tranh minh họa : 
+ Kể theo thứ tự các tranh minh họa hay sắp xếp lại tranh minh họa cho đúng diễn biến của câu chuyện rồi kể.
+ Kể một đoạn hay toàn bộ câu chuyện.
+ Kể theo lời lẽ trong bài tập đọc, theo lời của một nhân vật hay kể bằng lời của minh.

· Kể chuyện theo gợi ý bằng lời

+ Kể một đoạn hay kể toàn bộ câu chuyện

+ Kể theo lời lẽ trong bài tập đọc, theo lời của một nhân vật hay kể bằng lời của minh.

· Tự đặt tên cho các đoạn rồi kể chuyện 

+ Kể một đoạn hay kể toàn bộ câu chuyện

+ Kể theo lời lẽ trong bài tập đọc, theo lời của một nhân vật hay kể bằng lời của minh.

· Phân vai dựng lại câu chuyện

* Các biện pháp dạy học : 

+ Sử dụng tranh trong SGK ( hoặc phóng to), để gợi mở, hướng dẫn HS kể chuyện.

+ Sử dụng câu hỏi gợi ý hoặc dàn ý, để HD HS kể lại câu chuyện.

+ Sử dụng những câu hỏi gợi ý trí tưởng tượng hoặc gợi nhận xét, cảm nghĩ, HDHS tập kể bằng lời của mình.

+ HDHS phân vai, dựng lại câu chuyện theo hình thức đối thoại và dẫn chuyện. 

Chú ý : Yêu cầu tối thiểu HS cần đạt là nhớ và kể lại được một đoạn của câu chuyện đã học trong bài TĐ trước đó. GV cần vận dung linh hoạt các PP nhằm đạt hiểu quả thiết thực :
+ Đối với các bài tập kể lại toàn bộ câu chuyện, GV hướng dẫn HS kể nối tiếp nhau, mỗi HS một đoạn

+ Đối với một số bài truyện dài có nhiều nhân vật lịch sử hoặc có tình tiết khó nhớ, GV ghi bảng tên và mối quan hệ giữa các nhân vật.
+ Đối với những truyện không có tranh, GV hướng dẫn HS dựa vào câu hỏi gợi ý trong SGK : cho HS tự trả lời và tập kể trong nhóm rồi kể trước lớp hoặc HDHS trả lời câu hỏi gợi ý theo từng đoạn, rồi sau đó mới tập kể lại đoạn truyện ( đối lớp HS yếu)

+ Đối vối bài kể theo vai, GV cần hướng dẫn HS nhân vai kể, tìm và nhớ lại lời kể trong truyện dành cho vai đã nhận; yêu cầu HS đọc theo vai văn bản truyện theo lối phân vai trước khi tập kể.

+ Đối với kể chuyện bằng lời của một nhân vật : ( là yêu cầu khó) GV HDHS xác định sẽ kể bằng lời của nhân vật nào? Lựa chọn cách xưng hô ra sao? Sau đó tập kể thử một đoạn để rút kinh nghiệm trước khi luyện tập theo cặp hoặc theo nhóm. Đối với lớp khó khăn, loại bài tập này có thể chuyển thành bài tập kể lại từng đoạn của câu chuyện.
V/ Quy trình dạy bài Tập đọc-kể chuyện : (2t)
Tiết 1 : 

1. Kiểm tra bài cũ : Thực hiện chung giữa phần TĐ và KC tiết trước.
GV có thể gọi HS đọc 1-2 đoạn ngắn và trả lời câu hỏi; kể lại một đoạn truyện.

2. Dạy bài mới : 

a) Giới thiệu bài : Giới thiệu bào bài TĐ_KC cần ngắn gọn, gây hứng thú cho HS. Vì đây là bài đầu tuần thuộc chủ điểm mới, giới thiệu thêm cho HS biết vài nét chính về nội dung chủ điểm chính.    
Có thể giới thiệu bằng tranh ảnh, diễn giải bằng lời, vật thật, …

b) Luyện đọc : 

- GV đọc mẫu

- Hs đọc nối tiếp theo từng câu hoặc 2 câu ngắn ( đọc 1-2 lượt)- GV kết hợp luyện đọc đúng cho HS.

- HS đọc nối tiếp đoạn ( 1-2 lượt)- GV nghe và hướng dẫn HS ngắt nghỉ hơi và đọc dúng các kiểu câu …kết hợp giải nghĩa từ ngữ ở chú giải SGK ( GV giải thích hoặc HS đọc ở chú giải rồi nêu nghĩa các từ đó)
- HS từng đoạn trong nhóm ( hoặc cặp)

- Cả lớp đọc đồng thanh ( một, hai đoạn hoặc cả bài) hoặc cho HS xung phong đọc toàn bài.
Tiết 2 : 

c) Hướng dẫn tìm hiểu bài : 
( Luyện đọc-hiểu, trả lời câu hỏi trong SGK)
Tùy theo mỗi GV mà linh động sử dung nhiều hình thức tổ chức cho HS tìm hiểu bài. Một số hình thức có thể sử dụng như : 

+ GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm đoạn nào? Trả lời câu hỏi nào? 

+ Đọc thầm, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi.

+ Chuyển câu hỏi SGK sang dạng trắc nghiệm

+ GV nêu câu hỏi, HS trả lời.

…..

Lứu ý ở bước này, GV kết hợp giải nghĩa thêm một số từ ngữ ( nếu cần thiết)

d) Luyện đọc lại ( hoặc luyện đọc theo vai, tổ chức trò chơi luyện đọc)

e) Kể chuyện : (0.5 tiết)

- GV nêu nhiệm vụ giúp Hs nắm vững yêu của BT kể chuyện trong SGK

- Hướng dẫn Hs kể lại câu chuyện theo các hình thức luyện tập phù hợp với từng loại bài tập KC : 

+ Kể chuyện theo tranh minh họa.

+ Kể chuyện theo gợi ý bằng lời.

+ Tự đặt tên cho các đoạn rồi kể lại.

+ Phân vai dựng lại câu chuyện. 

g) Củng cố, dặn dò : 

- Yêu cầu HS nhắc lại tên bài TĐ-KC; nêu ý nghĩa câu chuyện.
- Nhận xét về kĩ năng đọc, kể chuyện của HS ( động viên,  khen ngợi HS đọc tốt, kể chuyện hay; khuyến khích Hs về nhà tập đọc và kể lại câu chuyện đã học)

- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau. 

VI/ Cách trình bày bảng : 
	Tập đọc-kể chuyện

Tên bài 

	Luyện đọc

· Từ, cụm từ cần luyện đọc

- Câu, đoạn cần luyện đọc ( có thể ghi vào bảng phụ) 
	Tìm hiểu bài

- Từ ngữ, hình ảnh, chi tiết nổi bật, cần ghi nhớ

- Ý chính của đoạn, của bài cần ghi nhớ


C. THỰC NGHIỆM : 

BÀI 1 ( Soạn giáo án)

BÀI 2 

D. KẾT LUẬN : 
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